
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số          /BVHTTDL-VP 
V/v điều chỉnh, bổ sung mã định danh điện tử  

phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trên  

Trục liên thông văn bản Quốc gia 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng Chính phủ; 

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia 

sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Thực hiện Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo đến các đơn vị biết và 

cập nhật lại mã định danh điện tử của một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục kèm theo) sau khi hợp nhất, tiếp nhận để 

gửi/nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia được kịp thời, 

thông suốt. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Phan Tâm (để báo cáo); 

- Lưu: VT, VP, VVH.05. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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Phụ lục 
DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Công văn số           /BVHTTDL-VP ngày          tháng          năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2 

STT 
Mã định danh  

điện tử 
Tên đơn vị 

CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP PHỤC VỤ CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

1  G16.01 Vụ Tổ chức cán bộ 

2  G16.02 Vụ Kế hoạch, Tài chính 

3  G16.03 Vụ Pháp chế 

4  G16.06 Vụ Khoa học công nghệ,  Đào tạo và Môi trường 

5  G16.10 Văn phòng Bộ 

6  G16.11 Thanh tra Bộ 

7  G16.12 Cục Di sản văn hoá 

8  G16.13 Cục Nghệ thuật biểu diễn 

9  G16.14 Cục Điện ảnh 

10  G16.15 Cục Bản quyền tác giả 

11  G16.16 Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện 

12  G16.17 Cục Hợp tác quốc tế 

13  G16.18 Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

14  G16.19 Cục Thể dục thể thao Việt Nam 

15  G16.20 Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam 

16  G16.91 Cục Báo chí 

17  G16.92 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 

18  G16.93 Cục Xuất bản, In và Phát hành 

19  G16.94 Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại 

20  G16.21 Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam 

21  G16.22 Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam 

22  G16.23 Báo Văn hoá 

23  G16.24 Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật 

24  G16.25 Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

25  G16.26 Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch 
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